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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

TỪ VIẾT TẮT NGHĨA CỦA TỪ VIẾT TẮT 

APEC 
Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn Hợp tác Kinh 

tế Châu Á – Thái Bình Dương) 

ASIAN  
Association of South East Asian Nations (Hiệp hội các Quốc 

gia Đông Nam Á) 

B/L Bill of Lading (Vận đơn đường biển) 

CIF Cost, Insurance, Freight (Tiền hàng, Bảo hiểm, Cước phí) 

CO., LTD Company Limited Trading (Công ty Trách nhiệm hữu hạn) 

CS Customer Service (Dịch vụ khách hàng) 

CUS Customer Support (Nhân viên Chăm sóc khách hàng) 

CY Container Yard (Bãi để Container hàng FCL) 

D.O.C Drop-off Charge (Phụ phí trả lại Container) 

E.T.A Estimated time of arrival (Thời gian dự kiến đến) 

E.T.D Estimated time of departure (Thời gian dự kiến khởi hành) 

FCL Full Container Load (Vận chuyển nguyên Container) 

HBL House Bill of Lading (Vận đơn nhà dành cho đường biển) 

L/C Letter of Credit (Thư tín dụng) 

MBL Master Bill of Lading (Vận đơn chủ dành cho đường biển) 

OPS Operations (Hiện trường/giao nhận) 

SI 
Shipping Instruction (Thông tin hướng dẫn vận chuyển/giao 

hàng của Nhà xuất khẩu/Shipper đến đại lý vận tải) 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 

T/T Telegraphic transfer (Chuyển tiền bằng điện) 

VNACCS 
Vietnam Automated Cargo And Port Consolidated System (Hệ 

thống thông quan hàng hóa tự động) 

VGM Verified Gross Mass (Phiếu xác nhận khối lượng toàn bộ) 
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WGT  Gross Weight (Tổng trọng lượng của hàng hóa và bao bì 

WTO  World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới) 

HS 
Harmonized Commodity Description and Coding System (Mã 

phân loại của hàng hóa) 
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